
Tứ yếu hiệp sắc 

Sắc y sinh thành thủ cũng có, thành phi thủ cũng có. 
Sắc bất y sinh thành thủ cũng có, thành phi thủ cũng có.

Sắc y sinh thành thủ cảnh thủ cũng có, thành phi thủ 
cảnh thủ cũng có. 
Sắc bất y sinh thành thủ cảnh thủ cũng có, thành phi thủ 
cảnh thủ cũng có.

Sắc y sinh thành đối chiếu cũng có, thành vô đối chiếu 
cũng có. 
Sắc bất y sinh thành đối chiếu cũng có, thành vô đối 
chiếu cũng có.

Sắc y sinh thành thô cũng có, thành tế cũng có. 
Sắc bất y sinh thành thô cũng có, thành tế cũng có.

Sắc y sinh thành viễn cũng có, thành cận cũng có. 
Sắc bất y sinh thành viễn cũng có, thành cận cũng có.

Sắc thủ thành hữu kiến cũng có, thành bất kiến cũng có. 
Sắc phi thủ thành hữu kiến cũng có, thành bất kiến cũng 
có.

Sắc thủ thành đối chiếu cũng có, thành vô đối chiếu cũng
có. 
Sắc phi thủ thành đối chiếu cũng có, thành vô đối chiếu 
cũng có.

Sắc thủ thành tứ đại sung cũng có, không thành tứ đại 
sung cũng có.
Sắc phi thủ thành tứ đại sung cũng có, không thành tứ 
đại sung cũng có.

Sắc thủ thành thô cũng có, thành tế cũng có. 
Sắc phi thủ thành thô cũng có, thành tế cũng có.

Sắc thủ thành viễn cũng có, thành cận cũng có. 
Sắc phi thủ thành viễn cũng có, thành cận cũng có.

Sắc thủ cảnh thủ thành hữu kiến cũng có, thành bất kiến 
cũng có. 
Sắc phi thủ cảnh thủ thành hữu kiến cũng có, thành bất 
kiến cũng có.

Yaṃ taṃ rūpaṃ upādā, taṃ atthi upādiṇṇaṃ, atthi
anupādiṇṇaṃ. Yaṃ taṃ rūpaṃ no upādā, taṃ atthi

upādiṇṇaṃ, atthi anupādiṇṇaṃ.

Yaṃ taṃ rūpaṃ upādā, taṃ atthi upādiṇṇupādāniyaṃ,
atthi anupādiṇṇupādāniyaṃ. Yaṃ taṃ rūpaṃ no

upādā, taṃ atthi upādiṇṇupādāniyaṃ, atthi
anupādiṇṇupādāniyaṃ.

Yaṃ taṃ rūpaṃ upādā, taṃ atthi sappaṭighaṃ, atthi
appaṭighaṃ. Yaṃ taṃ rūpaṃ no upādā, taṃ atthi

sappaṭighaṃ, atthi appaṭighaṃ.

Yaṃ taṃ rūpaṃ upādā, taṃ atthi oḷārikaṃ, atthi
sukhumaṃ. Yaṃ taṃ rūpaṃ no upādā, taṃ atthi

oḷārikaṃ, atthi sukhumaṃ.

Yaṃ taṃ rūpaṃ upādā, taṃ atthi dūre, atthi santike.
Yaṃ taṃ rūpaṃ no upādā, taṃ atthi dūre, atthi santike.

Yaṃ taṃ rūpaṃ upādiṇṇaṃ, taṃ atthi sanidassanaṃ,
atthi anidassanaṃ. Yaṃ taṃ rūpaṃ anupādiṇṇaṃ, taṃ

atthi sanidassanaṃ, atthi anidassanaṃ.

Yaṃ taṃ rūpaṃ upādiṇṇaṃ, taṃ atthi sappaṭighaṃ
atthi appaṭighaṃ. Yaṃ taṃ rūpaṃ anupādiṇṇaṃ, taṃ

atthi sappaṭighaṃ, atthi appaṭighaṃ.

Yaṃ taṃ rūpaṃ upādiṇṇaṃ, taṃ atthi mahābhūtaṃ,
atthi na mahābhūtaṃ. Yaṃ taṃ rūpaṃ anupādiṇṇaṃ,

taṃ atthi mahābhūtaṃ  , atthi na mahābhūtaṃ.

Yaṃ taṃ rūpaṃ upādiṇṇaṃ, taṃ atthi oḷārikaṃ, atthi
sukhumaṃ. Yaṃ taṃ rūpaṃ anupādiṇṇaṃ, taṃ atthi

oḷārikaṃ, atthi sukhumaṃ.

Yaṃ taṃ rūpaṃ upādiṇṇaṃ, taṃ atthi dūre, atthi
santike. Yaṃ taṃ rūpaṃ anupādiṇṇaṃ, taṃ atthi dūre,

atthi santike.

Yaṃ taṃ rūpaṃ upādiṇṇupādāniyaṃ, taṃ atthi
sanidassanaṃ, atthi anidassanaṃ. Yaṃ taṃ rūpaṃ

anupādiṇṇupādāniyaṃ, taṃ atthi sanidassanaṃ, atthi
anidassanaṃ.



Sắc thủ cảnh thủ thành hữu đối chiếu cũng có, thành vô 
đối chiếu cũng có. Sắc phi thủ cảnh thủ thành hữu đối 
chiếu cũng có, thành vô đối chiếu cũng có.

Sắc thủ cảnh thủ thành đại sung cũng có, không thành 
đại sung cũng có. Sắc phi thủ cảnh thủ thành đại sung 
cũng có, không thành đại sung cũng có.

Sắc thủ cảnh thủ thành thô cũng có, thành tế cũng có. 
Sắc phi thủ cảnh thủ thành thô cũng có, thành tế cũng có.

Sắc thủ cảnh thủ thành viễn cũng có, thành cận cũng có. 
Sắc phi thủ cảnh thủ thành viễn cũng có, thành cận cũng 
có.

Sắc xúc chạm đặng thành quyền cũng có, không thành 
quyền cũng có. Sắc xúc chạm không đặng thành quyền 
cũng có, không thành quyền cũng có.

Sắc xúc chạm đặng thành đại sung cũng có, không thành
đại sung cũng có. Sắc xúc chạm không đặng thành đại 
sung cũng có, không thành đại sung cũng có.

Sắc quyền thành thô cũng có, thành tế cũng có. Sắc phi 
quyền thành thô cũng có, thành tế cũng có.

Sắc quyền thành viễn cũng có, thành cận cũng có. Sắc 
phi quyền thành viễn cũng có, thành cận cũng có.

Sắc tứ đại sung thành thô cũng có, thành tế cũng có. Sắc 
phi đại sung thành thô cũng có, thành tế cũng có.

Sắc đại sung thành viễn cũng có, thành cận cũng có. Sắc 
phi đại sung thành viễn cũng có, thành cận cũng có.

Sắc thấy đặng, sắc nghe đặng, sắc biết đặng, sắc tỏ ngộ 
đặng. 

Yaṃ taṃ rūpaṃ upādiṇṇupādāniyaṃ, taṃ atthi
sappaṭighaṃ, atthi appaṭighaṃ. Yaṃ taṃ rūpaṃ

anupādiṇṇupādāniyaṃ, taṃ atthi sappaṭighaṃ, atthi
appaṭighaṃ.

Yaṃ taṃ rūpaṃ upādiṇṇupādāniyaṃ, taṃ atthi
mahābhūtaṃ, atthi na mahābhūtaṃ. Yaṃ taṃ rūpaṃ
anupādiṇṇupādāniyaṃ, taṃ atthi mahābhūtaṃ, atthi

na mahābhūtaṃ.

Yaṃ taṃ rūpaṃ upādiṇṇupādāniyaṃ, taṃ atthi
oḷārikaṃ, atthi sukhumaṃ. Yaṃ taṃ rūpaṃ

anupādiṇṇupādāniyaṃ, taṃ atthi oḷārikaṃ, atthi
sukhumaṃ.

Yaṃ taṃ rūpaṃ upādiṇṇupādāniyaṃ, taṃ atthi dūre,
atthi santike. Yaṃ taṃ rūpaṃ anupādiṇṇupādāniyaṃ,

taṃ atthi dūre, atthi santike.

Yaṃ taṃ rūpaṃ sappaṭighaṃ, taṃ atthi indriyaṃ, atthi
na indriyaṃ. Yaṃ taṃ rūpaṃ appaṭighaṃ, taṃ atthi

indriyaṃ, atthi na indriyaṃ.

Yaṃ taṃ rūpaṃ sappaṭighaṃ, taṃ atthi mahābhūtaṃ,
atthi na mahābhūtaṃ. Yaṃ taṃ rūpaṃ appaṭighaṃ,

taṃ atthi mahābhūtaṃ, atthi na mahābhūtaṃ.

Yaṃ taṃ rūpaṃ indriyaṃ, taṃ atthi oḷārikaṃ, atthi
sukhumaṃ. Yaṃ taṃ rūpaṃ na indriyaṃ, taṃ atthi

oḷārikaṃ, atthi sukhumaṃ.

Yaṃ taṃ rūpaṃ indriyaṃ, taṃ atthi dūre, atthi santike.
Yaṃ taṃ rūpaṃ na indriyaṃ, taṃ atthi dūre, atthi

santike.

Yaṃ taṃ rūpaṃ mahābhūtaṃ, taṃ atthi oḷārikaṃ, atthi
sukhumaṃ. Yaṃ taṃ rūpaṃ na mahābhūtaṃ, taṃ atthi

oḷārikaṃ, atthi sukhumaṃ.

Yaṃ taṃ rūpaṃ mahābhūtaṃ, taṃ atthi dūre,
atthi santike. Yaṃ taṃ rūpaṃ na mahābhūtaṃ, taṃ

atthi dūre, atthi santike.

Diṭṭhaṃ sutaṃ mutaṃ viññātaṃ rūpaṃ.



Tứ yếu hiệp sắc 

Y Sinh Bất Y Sinh

Thủ

Thủ Cảnh Thủ

Đối Chiếu 

Thô / Tế thô tế thô tế

Cận / Viễn viễn cận viễn cận

Thủ Phi Thủ

Kiến

Đối Chiếu

Đại Sung

Thô / Tế thô tế thô tế

Cận / Viễn viễn cận viễn cận

Thủ Cảnh Thủ Phi Thủ Cảnh Thủ

Kiến

Đối Chiếu

Đại Sung

Thô / Tế thô tế thô tế

Cận / Viễn viễn cận viễn cận

Xúc Chạm Đặng Xúc Chạm Không Đặng

Quyền

Đại Sung

Quyền Phi Quyền

Thô / Tế

Cận / Viễn

Đại Sung Phi Đại Sung

Thô / Tế

Cận / Viễn

Thấy Đặng Nghe Đặng Biết Đặng Tỏ Ngộ Đặng


